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2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng áp dụng quy tắc thế để biến đổi tương đương hệ phương trình  , 

Giải phương trình  bằng phương pháp   thế một cách thành thạo  

3.Thái độ : Tích cực luyện tập, cẩn thận trong tính toán 

 

B. Chuẩn bị: - GV: Nội dụng theo yêu cầu bài học, các phương tiện dạy học cần thiết 

 - HS: Đủ SGK, đồ  dùng học tập và nội dung theo yêu cầu của GV 

 

C-Tiến trình bài giảng: 

Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức cần đạt 

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:                  

1Nêu các bước biến đổi hệ 

phương trình  và giải hệ phương 

trình  bằngphương  pháp  thế .  

Giải bài tập 12 b 

 

Hoạt động 2:                

- Theo em ta nên rút ẩn nào theo 

ẩn nào và từ phương trình  nào ? 

vì sao ?  

- Hãy rút y từ phương trình  (1) 

sau đó thế vào phương trình  (2) 

và suy ra hệ phương trình  mới .  

- Hãy giải hệ phương trình  trên .  

- HS làm bài . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học sinh  

Nêu các bước biến đổi hệ phương trình  và giải hệ 

phương trình  bằng phương pháp  thế .  

 

 

Luyện tập 

1 :   Giải bài tập 13 a) 

3 2 11(1)
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hệ phương trình  đã cho có nghiệm là  ( x ; y) = ( 7 ; 5) 

b)
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Vậy hệ phương trình  đã cho có nghiệm ( x ; y) = ( 3 ; 
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- Để giải hệ phương trình  trên 

trước hết ta làm thế nào ? Em hãy 

nêu cách rút ẩn để thế vào 

phương trình  còn lại  

 

- Với a = 0 ta có hệ phương trình  

trên tương đương với hệ phương 

trình  nào ? Hãy nêu cách rút và 

thế để giải hệ phương trình  trên .  

- Nghiệm của hệ phương trình  là 

bao nhiêu ?  

- HS làm bài tìm nghiệm của hệ  

 

 

 

 

 

 

 

GV: gọi HS nhận xét,chữa bài 

1,5) 

Giải bài tập 15 

a) Với a = -1 ta có hệ phương trình  :  

2

3 1 3 1

(( 1) 1) 6 2.( 1) 2 6 2

x y x y

x y x y

    
 

        
 

x =1-3y 1 3 1 3 (3)
  

2(1- 3y) + 6y = -2 2 6 6 2 0 4 (4)

x y x y

y y y

     
    

      
 

Ta có phương trình  (4) vô nghiệm  Hệ phương trình  

đã cho vô nghiệm .  

b) Với a = 0 ta có hệ phương trình  : 

3 1 1 3 1 3

6 0 1 3 6 0 3 1

x y x y x y

x y y y y

       
   

       
 

1
1 3.

3

1

3
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y


 

 
 


   
2

1

3

x

y

 


 


.  

Vậy hệ phương trình  có nghiệm (x; y) = ( -2 ; 1/3) 

Bài tập 16: 

HS hoạt động nhóm, đại diện lên bảng 

 

Hoạt động 3: Củng cố kiến thức-Hướng dẫn về nhà  

a) Củng cố :  

- Nêu cách giải hệ phương trình  bằng phương pháp  thế ( nêu các bước làm )  

 b) Hướng dẫn :  

Nắm chắc cách giải hệ phương trình  bằng phương pháp  thế ( chú ý rút ẩn này 

theo ẩn kia )  
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- Xem lại các ví dụ và bài tập đã chữa . hướng dẫn giải bài tập 18 ; 19  

 ( BTVN 15 ( c) ;18 ; BT 19 )    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 17:                Ngày soạn: 8.12.2013 

         Ngày dạy: 9B………..        

Tiết 35 + 36:   GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH  BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỘNG ĐẠI 

SỐ 

A-Mục tiêu:  

1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu cách biến đổi hệ phương trình  bằng quy tắc cộng đại 

số . Cách giải hệ hai phương trình  bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp  cộng đại số .  

2. Kĩ năng:  Giải hệ hai phương trình  bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp cộng đại số . 
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3. Thái độ: Chú ý, tích cực tham gia hoạt động học, có tính cẩn thận khi giải hệ phương 

trình. 

B-Chuẩn bị:  

- GV: Nội dụng theo yêu cầu bài học, các phương tiện dạy học cần thiết 

 - HS: Đủ SGK, đồ  dùng học tập và nội dung theo yêu cầu của GV 

C- Tổ chức các hoạt động học tập 

 

Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức cần đạt 

Tiết 35:  

Hoạt động 1:Kiểm tra bài cũ:  

1Nêu quy tắc thế và cách giải hệ 

phương trình  bằng phương pháp  

thế .  

Giải hệ  
2 1

2

x y

x y

 

 

 

Hoạt động 2:     

- GV đặt vấn đề như sgk sau đó gọi 

HS nêu quy tắc cộng đại số .  

Quy tắc cộng đại số gồm những  

bước như thế nào ?  

- GV lấy ví dụ hướng dẫn và giải 

mẫu hệ phương trình  bằng quy tắc 

cộng đại số , HS theo dõi và ghi 

nhớ cách làm .  

- Để giải hệ phương trình  bằng quy 

tắc cộng đại số ta làm theo các 

bước như thế nào ? biến đổi như 

thế nào ?  

- GV hướng dẫn từng bước sau đó 

HS áp dụng thực hiện ? 1 ( sgk ) 

 

 

Học sinh  Nêu quy tắc thế và cách giải hệ phương 

trình  bằng phương pháp  thế . 

 

1 :     Quy tắc cộng đại số 

Quy tắc ( sgk - 16 )   

Ví dụ 1 ( sgk ) Xét hệ phương trình : (I) 
2 1

2

x y

x y

 


 
 

Giải :  

Bước 1 : Cộng 2 vế hai phương trình  của hệ (I) ta 

được :  

( 2x - y ) + ( x + y ) = 1 + 2  3x = 3  

Bước 2: Dùng phương trình  đó thay thế cho 

phương trình  thứ nhất ta được hệ : 
3 3

2

x

x y



 

(I’) 

hoặc thay thế cho phương trình  thứ hai ta được hệ : 

3 3

2 1

x

x y




 
(I”) 

Đến đây giải (I’) hoặc (I”) ta được nghiệm của hệ là     

 ( x , y ) = ( 1 ; 1 )  

? 1 ( sgk )   (I) 
2 1 x - 2y = - 1 

  
2 2

x y

x y x y

  
 

    
 

2 : áp dụng 
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Hoạt động3:     

-GV ra ví dụ sau đó hướng dẫn HS 

giải hệ phương trình  bằng phương 

pháp  cộng đại số cho từng trường 

hợp . 

- GV gọi HS trả lời ? 2 ( sgk )  sau 

đó nêu cách biến đổi .  

- Khi hệ số của cùng một ẩn đối 

nhau thì ta biến đổi như thế nào ? 

nếu hệ số của cùng một ẩn bằng 

nhau thì làm thế nào ? Cộng hay trừ 

?  

- GV hướng dẫn kỹ từng trường 

hợp và cách giải , làm mẫu cho HS  

- Hãy cộng từng vế  hai phương 

trình  của hệ và đưa ra hệ phương 

trình  mới tương đương với hệ đã 

cho ?  

- Vậy hệ có nghiệm như thế nào ?  

- GV ra tiếp ví dụ 3 sau đó cho HS 

thảo luận thực hiện ? 3 ( sgk ) để 

giải hệ phương trình  trên .  

- Nhận xét hệ số của x và y trong 

hai phương trình  của hệ ?  

Tiết 36:  

- Để giải hệ ta dùng cách cộng hay 

trừ ? Hãy làm theo chỉ dẫn của ? 3 

để giải hệ phương trình  ?  

- GV gọi Hs lên bảng giải hệ 

phương trình  các HS khác theo dõi 

1) Trường hợp 1 : Các hệ số của cùng một ẩn nào 

đó trong hai phương trình  bằng nhau hoặc đối 

nhau )  

Ví dụ 1 : Xét hệ phương trình  (II) 
2 3

6

x y

x y

 


 
 

? 2 ( sgk ) Các hệ số của y trong hai phương trình  

của hệ II đối nhau  ta cộng từng vế hai phương 

trình  của hệ II , ta được :  3 9  x = 3 x   . Do đó  

(II)  
3 9 3 3

   
6 6 3

x x x

x y x y y

    
   

      
 

Vậy hệ có nghiệm duy nhất ( x ; y) = ( 3 ; - 3)  

Ví dụ 2 ( sgk ) Xét hệ phương trình  (III) 

2 2 9

2 3 4

x y

x y

 


 
 

?3( sgk) a) Hệ số của x trong hai phương trình  của 

hệ (III) bằng nhau .  

b) Trừ từng vế hai phương trình  của hệ (III) ta có :  

(III)  
1

5 5 1 1
7

2 2 9 2 2.1 9 2 7
2

y
y y y

x y x x x

 
     

     
       

 

Vậy hệ phương trình  có nghiệm duy nhất ( x; y) = 

7
;1

2

 
 
 

.  

2) Trường hợp 2 : Các hệ số của cùng một ẩn 

trong hai phương trình không bằng nhau và 

không đối nhau  

Ví dụ 4 ( sgk ) Xét hệ phương trình  : 

(IV) 
3 2 7  (x 2)

    
2 3 3 (x 3)

x y

x y

 


 
  

6 4 14

6 9 9

x y

x y

 


 
 

?4( sgk ) Trừ từng vế hai phương trình  của hệ ta 

được  

(IV)
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và nhận xét . GV chốt lại cách giải 

hệ phương trình  bằng phương pháp  

cộng đại số .  

- Nếu hệ số của cùng một ẩn  trong 

hai phương trình  của hệ không 

bằng nhau hoặc đối nhau thì để giải 

hệ ta biến đổi như thế nào ?  

- GV ra ví dụ 4 HD học sinh làm 

bài . 

 

5 5 1 1 1

2 3 3 2 3.( 1) 3 2 6 3

y y y y

x y x x x

          
     

        
 

 

 

 

- Giải bài tập 20 ( a , b) ( sgk - 19 ) - 2 HS lên bảng 

làm bài .  

 

 

Hoạt động4: Củng cố kiến thức-Hướng dẫn về nhà:  

a) Củng cố :   Nêu lại quy tắc cộng đại số để giải hệ phương trình  .  

- Tóm tắt lại các bước giải hệ phương trình  bằng phương pháp  cộng đại số .  

b) Hướng dẫn: Nắm chắc quy tắc cộng để giải hệ phương trình. Cách biến đổi trong  hai 

trường hợp .  

- Xem lại các ví dụ và bài tập đã chữa .Giải bài tập trong SGK - 19 : BT 20 ( c) ; BT 

21 . Tìm cách  nhân để hệ số của x hoặc của y bằng hoặc đối nhau .  

 

 

 

          

           Tuần 18:       Ngày soạn: 13.12.2013 

         Ngày dạy: 9B………..        

Tiết 37-38:                ÔN TẬP HỌC KỲ I 

A-Mục tiêu:  

-1. Kiến thức: Củng cố lại cho HS các kiến thức đã học từ đầu năm . Ôn tập lại các kiến 

thức về căn bậc hai , biến đổi căn bậc hai để làm bài toán rút gọn , thực hiện phép tính . 

Củng cố một số khái niệm về hàm số bậc nhất . 

2. Kỹ năng: Giải một số bài tập về căn bậc hai , rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai .  

Rèn kỹ năng giải các bài tập liên quan đến hàm số bậc nhất .  
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3. Thái độ: Chú ý, tích cực, hợp tác tham gia hoạt động học. 

B-Chuẩn bị:  

- GV: Nội dụng theo yêu cầu bài học, các phương tiện dạy học cần thiết 

 - HS: Đủ SGK, đồ  dùng học tập và nội dung theo yêu cầu của GV 

C-Tiến trình bài giảng  

 

Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức cần đạt 

Tiết 37:  

Hoạt động 1:  

1Viết công thức khai phương 

một tích , một thương  quy tắc 

nhân , chia các căn bậc hai .  

- Viết công thức biến đổi đơn 

giản các   thức bậc hai .  

 

Hoạt động 2:   (30 phút) 

  - Để chứng minh  đẳng thức ta 

làm như thế nào ?  

- Hãy tìm cách biến đổi VT  

VP và kết luận .  

- HD : phân tích tử thức và mẫu 

thức thành nhân tử , rút gọn , 

quy đồng sau đó biến đổi biểu 

thức .  

- GV gọi HS chứng minh theo 

hướng dẫn . 

 

- Nêu cách biến đổi phần (d) . 

Theo em ta làm thế nào ? Tử và 

mẫu có thể rút gọn được không 

?  

1 :   Ôn tập lý thuyết 

Học sinh - Viết công thức khai phương một tích , một 

thương  quy tắc nhân , chia các căn bậc hai .  

- Viết công thức biến đổi đơn giản các   thức bậc hai .  

học sinh nêu lại các công thức đẫ học  

I./ Các công thức biến đổi căn thức . 

(sgk - 39 )  

II./ Các kiến thức về hàm số bậc nhất  

Bài tập luyện tập 

 

Bài tập 75 ( sgk - 40 ) Chứng minh 

b) 
14 7 15 5 1

: 2
1 2 1 3 7 5

  
       

 

Ta có : VT =  7( 2 1) 5( 3 1)
. 7 5

( 2 1) ( 3 1)

  
       

= 

   2 27 5 7 5 ( 7) ( 5) (7 2) 2              

Vậy VT = VP ( đcpcm)  

d) 1 1 1
1 1

a a a a
a

a a

   
          

 với a  0 và  

VT   ( 1) ( 1)
1 1 1 1

( 1) 1

a a a a
a a

a a

   
           

 

       = 1 - a . Vậy VT = VP ( đcpcm)  

BTVN:  
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GV hướng dẫn thêm bài tập về 

nhà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiết 38: 

- GV ra tiếp bài tập 35 ( SBT - 

60 ) củng cố cho HS các kiến 

thức về hàm số bậc nhất .  

- Đồ thị hàm số bậc nhất đi qua 

1 điểm  ta có toạ độ điểm đó 

thoả mãn điều kiện gì ? vậy để 

giải bài toán trên ta làm như thế 

nào ?  

- Tương tự đối với phần (b) ta 

có cách giải như thế nào ? Hãy 

trình bày lời giải của em ?  

- Đường thẳng cắt trục tung , 

trục hoành thì toạ độ các điểm 

như thế nào ? Hãy viết toạ độ 

1 Tính:  

a) 2 2122 22   b) 3 2 2 3 2 2    

2. Cho biểu thức: P = 
4

.
2 2 4

y y y

y y y

  
    

 

a. Tìm điều kiện xác định và rút gọn P.  

b. Tính giá trị của P tại 
1

.
4

y   

c. Tìm giá trị của y  để P > 3.  

 3 . Tìm x, biết:  

a)  
2

2 3 1x x    b) 24 20 25 1x x    

* Bài tập 35 ( SBT - 62 )  

Cho đường thẳng y = ( m - 2)x + n ( m  2 )  (1)     (d) 

a) Vì đường thẳng (d) đi qua điểm A ( -1 ; 2 )  thay 

toạ độ của điểm A vào (1) ta có :  

(1)  2= (m - 2).(-1) + n  - m + n = 0  m = n ( 2)  

Vì đường thẳng (d) đi qua điểm B ( 3 ; - 4)  thay toạ 

độ điểm B vào (1) ta có : 

(1)  - 4 = ( m - 2) . 3 + n  3m + n = 2 (3)  

Thay (2) vào (3) ta có : (3)  3m + m = 2  m = 0,5  

Vậy với m=n= 0,5 thì (d) đi qua Avà B có toạ độ như 

trên  

b) Đường thẳng (d) cắt trục tung tại điểm có tung độ 

bằng 1 2   với x = 0 ; y = 1 2  thay vào (1) ta có : 

(1) 1 2 ( 2).0 1 2m n n        

Vì đường thẳng (d) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ 

là 2 2   với x = 2 2  ; y = 0 thay vào (1) ta có 

:(1) 0 = ( 2).(2 2)m n     

  2 .(2 2) 1 2 0 (2 2) 3 3 2m m          
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các điểm đó rồi thay vào (1) để 

tìm m và  n ?  

- HS làm bài GV chữa và chốt 

cách làm .  

 

 

 

 

- Khi nào hai đường thẳng cắt 

nhau , song son với nhau . Hãy 

viết các hệ thức liên hệ trong 

từng trường hợp .  

 

- Vận dụng các hệ thức đó vào 

giải bài toán trên  . 

 

 

 

- GV cho HS lên bảng làm bài . 

Các HS khác nhận xét và nêu lại 

cách làm bài .  

 

 Khi nào hai đường thẳng trùng 

nhau . Viết điều kiện rồi áp dụng 

vào làm bài .  

- HS làm bài GV nhận xét . 

GV hướng dẫn thêm bài tập về 

nhà 

 m = 
3

2
 .Vậy với m = 

3
; 1 2

2
n    thoả mãn đề bài  

c) Để đường thẳng (d) cắt đường thẳng - 2y + x- 3 = 0 

hay y = 
1 3

2 2
x    ta phải có: ( m - 2 )  

1

2
 

 m  
5

2
  

Vậy với m  
5

; 2
2

m   ; n  R thì (d) cắt đường thẳng        

- 2y + x - 3 = 0 .  

d) Để đường thẳng (d) song song với đường thẳng               

3x + 2y = 1 hay song song với đường thẳng : 

3 1

2 2
y x    ta phải có : ( m - 2 ) = 

3 1
;

2 2
n      m = 

1 1
;

2 2
n   thì (d) song song với  3x + 2y = 1 .  

e) Để đường thẳng (d) trùng với đường thẳng   y - 2x + 

3 = 0  hay y = 2x - 3  ta phải có :  

( m - 2) = 2 và n = - 3  m = 4 và n = - 3 .  

Vậy với m = 4 và n = - 3 thì (d) trùng với đường thẳng          

y - 2x + 3 = 0 . 

 

1. Cho hàm số:    3 1y mx n   và 

   4 2 .y m x n     

a) Với những giá trị nào của m thì hàm số (1) và (2) là 

những hàm số bậc nhất?  

b) Tìm m để hàm số bậc nhất (1) đồng biến, hàm số bậc 

nhất (2) nghịch biến?  

c) Tìm m và n để đồ thị hầm số bậc nhất (1) và (2) 

trùng nhau?  

d) Với m = 1, n =  3 hãy vẽ đồ thị của hai hàm số trên 

cùng hệ trục tọa độ. Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ 
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thị.  

Hoạt động 3: Củng cố kiến thức-Hướng dẫn về nhà:  

a) Củng cố :  

- Nêu lại các phép biến đổi đơn giản các căn thức bậc hai . Điều kiện tồn tại căn thức .  

-  Hướng dẫn Giải bài tập 100 ( SBT - 19 ) (a ) ; (c) -.  

- Khi nào hai đường thẳng song song với nhau , cắt nhau . Viết các hệ thức liên h 

b) Hướng dẫn :  

- Ôn tập kỹ lại các kiến thức đã học , nắm chắc các công thức biến đổi căn thức bậc 

hai .  

- Nắm chắc các khái niệm về hàm số bậc nhất , cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất , điều 

kiện hai đường thẳng song song , cắt nhau . 

            Xem lại các bài  đã chữa , giải các bài tập còn lại phần ôn tập chương I và II 

trong SGK , SBT .  

- HD Xem  hướng dẫn giải trong SBT .   

 

 

 

Tiết 39+ 40 :  Kiểm tra học kì I ( Lịch của phòng) 
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Tuần 19:       Ngày soạn: 21.12.2013 

            Ngày dạy: 9B………..        

Tiết41:     GIẢI  BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH 

A-Mục tiêu:  

1. Kiến thức: HS nắm được phương pháp  giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình  

bậc nhất hai ẩn .  

2. Kỹ năng: Biết cách chuyển bài toán có lời văn sang bài toán giải hệ phương trình bậc 

nhất hai ẩn. Vận dụng được các bước giải toán bằng cách lập hệ hai phương trình bậc 

nhất hai ẩn. 

3. Thái độ : Chú ý, tích cực, hợp tác tham gia hoạt động học. 

B-Chuẩn bị  

- GV: Nội dụng theo yêu cầu bài học, các phương tiện dạy học cần thiết 

 - HS: Đủ SGK, đồ  dùng học tập và nội dung theo yêu cầu của GV 

C-Tiến trình bài giảng:  

 

Hoạt động của GV và học sinh Nội dung kiến thức cần đạt 

Hoạt động 1:Kiểm tra bài cũ:                   

- Nêu các bước giải bài toán bằng 

cách lập phương trình   

Hoạt động 2:      

 

- GV gọi HS nêu lại các bước giải 

bài toán bằng cách lập phương trình  

sau đó nhắc lại và chốt các bước 

làm .  

- Gv ra ví dụ gọi HS đọc đề bài và 

ghi tóm tắt bài toán .  

 

- Hãy nêu cách chọn ẩn của em và 

điều kiện của ẩn đó .  

- Nếu gọi chữ số hàng chục là x , 

 

Học sinh - Nêu các bước giải bài toán bằng 

cách lập phương trình theo SGK  

1 :   Ví dụ 1    

? 1 ( sgk )  

B1 : Chọn ẩn , gọi ẩn và đặt điều kiện cho ẩn . 

B2 : Biểu thị các số liệu qua ẩn  

B3 : lập phương trình  , giải phương trình , đối chiếu 

điều kiện và trả lời  

Ví dụ 1 ( sgk ) Tóm tắt :  

Hàng chục > hàng đơn vị : 1  

Viết hai chữ số theo thứ tự ngược lại  Số mới > số 

cũ : 27  

Tìm số có hai chữ số đó .  

 Giải :  
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chữ số hàng đơn vị là y  ta có 

điều kiện như thế nào ?  

- Chữ số cần tìm viết thế nào ? viết 

ngược lại thế nào ? Nếu viết các số 

đó dưới dạng tổng của hai chữ số 

thì viết như thế nào ?  

- GV hướng dẫn HS viết dưới dạng 

tổng các chữ số .  

- Theo bài ra ta lập được các 

phương trình  nào ? từ đó ta có hệ 

phương trình  nào ?  

- Thực hiện ? 2 ( sgk ) để giải hệ 

phương trình  trên tìm x , y và trả 

lời .  

- GV cho HS giải sau đó đưa ra đáp 

án để HS đối chiếu . 

- GV ra tiếp ví dụ 2 ( sgk ) gọi HS 

đọc đề bài và ghi tóm tắt bài toán .  

- Hãy vẽ sơ đồ bài toán ra giấy 

nháp và biểu thị các số liệu trên đó 

. Hoạt động 3:      

 

- Hãy đổi 1h 48 phút ra giờ .  

 

 

 

- Thời gian mỗi xe đi là bao nhiêu ? 

hãy tính thời gian mỗi xe ?  

- Hãy gọi ẩn , đặt điều kiện cho ẩn .  

- Thực hiện ? 3 ; ? 4 ? 5 ( sgk ) để 

giải bài toán trên .  

 Gọi chữ số hàng chục của số cần tìm là x , chữ số 

hàng đơn vị là y  . ĐK : x , y  Z ; 0 < x   9 và 0 < 

y  9 .  

Số cần tìm là : xy  = 10x + y .  

Khi viết hai chữ số theo thứ tự ngược lại , ta được 

số :  

yx = 10y + x .  

Theo bài ra ta có : 2y - x = 1  - x + 2y = 1 (1)  

Theo điều kiện sau ta có :  

( 10x + y ) - (10y + x ) = 27  9x - 9y = 27  x - y 

= 3 (2)  

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình  : 
2 1

3

x y

x y

  


 
      

(I)  

? 2 ( sgk )  

Ta có (I)  
4 4

3 7

y y

x y x

  
 

  
 

Đối chiếu ĐK ta có x , y thoả mãn điều kiện của bài 

. Vậy số cần tìm là : 74 

 Ví dụ 2 

Ví dụ 2 ( sgk ) Tóm tắt :  

Quãng đường ( TP . HCM - Cần Thơ ) : 189 km . 

Xe tải  : TP. HCM  Cần thơ  .  

Xe khách : Cần Thơ  TP HCM (Xe tải đi trước xe 

khách 1 h )  

Sau 1  h 48’ hai xe gặp nhau . 

Tính vận tốc mỗi xe . Biết Vkhách > Vtải  : 13 km  

 Giải : Đổi : 1h 48’ = 
9

5
giờ  

- Thời gian xe tải đi : 1 h + 
9

5
h = 

14

5
h  
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- GV cho HS thảo luận làm bài sau 

đó gọi 1 HS đại diện lên bảng làm .  

- GV chữa bài sau đó đưa ra đáp án 

đúng để HS đối chiếu .  

- Đối chiếu Đk và trả lời bài toán 

trên .  

Gọi vận tốc của xe tải là x ( km/h) và vận tốc của xe 

khách là y ( km/h) . ĐK x , y > 0  

Vậy vận tốc của xe tải là 36 ( km/h)  

Vận tộc của xe khách là : 49 ( km/h)  

Hoạt động 4: Củng cố kiến thức-Hướng dẫn về nhà   

- Nêu lại các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình  . 

- Gọi ẩn , chọn ẩn , đặt điều kiện cho ẩn và lập phương trình  bài tập 28 ( sgk - 22 )  

GV gọi Cho HS thảo luận làm bài . 1 HS lên bảng làm bài . GV đưa đáp án để HS 

đối chiếu .  

  Hệ phương trình  cần lập là : 
1006

2 124

x y

x y

 


 
  

- Nắm vững các bước giải bài toán bằng cách lập  hệ phương trình    . 

- Xem lại các ví dụ đã chữa . Giải bài tập 28 , 29 , 30 ( sgk )  

BT ( 29 ) - Làm như ví dụ 1 . BT 30 ( như ví dụ 2)  

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Tuần 19:       Ngày soạn: 21.12.2013 



  Truy cập Website : hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí 
 

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 
 

            Ngày dạy: 9B………..        

Tiết 42:       GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH (Tiếp ) 

A-Mục tiêu:  

1. Kiến thức:  Cách giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình  bậc nhất hai ẩn với các 

dạng toán năng suất (khối lượng công việc và thời gian để hoàn thành công việc là hai 

đại lượng tỉ lệ nghịch, cách lập hệ phương trình  đối với dạng toán năng suất trong hai 

trường hợp ( Trong bài giải SGK và ? 7 )  

2. Kỹ năng: Trình bày lời giải rõ ràng, hợp lý, giải hệ phương trình nhanh, chính xác 

3. Thái độ:  Chú ý, tích cực tham gia xây dựng bài, kiên trì trong giải toán. 

B. Chuẩn bị  

- GV: Nội dụng theo yêu cầu bài học, các phương tiện dạy học cần thiết 

 - HS: Đủ SGK, đồ  dùng học tập và nội dung theo yêu cầu của GV 

C-Tiến trình bài giảng:  

 

Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức cần đạt 

Hoạt động 1:Kiểm tra bài cũ:  

1.Nêu các bước giải bài toán bằng 

cách lập hệ phương trình  . 

2.Giải bài tập 30 ( sgk - 22 )  

 

Hoạt động 2:  

- GV ra ví dụ gọi học sinh đọc đề bài 

sau đó tóm tắt bài toán .  

- Bài toán có các đại lượng nào tham 

gia ? Yêu cầu tìm đại lượng nào ?  

- Theo em ta nên gọi ẩn như thế nào ?  

- GV gợi ý HS chọn ẩn và gọi ẩn .  

- Hai đội làm bao nhiêu ngày thì song 

1 công việc ? Vậy hai đội làm 1 ngày 

được bao nhiêu phần công việc ?  

- Số phần công việc mà mỗi đội làm 

 

Nêu các bước giải bài toán bằng cách lập hệ 

phương trình  . 

Học sinh Giải bài tập 30 ( sgk - 22 )  

 

Ví dụ 3 ( sgk )  

Đội A + Đội B : làm 24 ngày xong 1 công việc .  

Mỗi ngày đội A làm gấp rưỡi đội B .  

Hỏi mỗi đội làm một mình mất bao nhiêu ngày ?  

Giải :  

Gọi x là số ngày để đội A làm một mình hoàn 

thành toán bộ công việc ; y là số ngày để đội B 

làm một mình hoàn thành toàn bộ công việc . ĐK 

: x , y > 0 .  

- Mỗi ngày đội A làm được : 
1

x
 ( công việc ) ; 
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trong một ngày và số ngày mỗi đội 

phải làm là hai đại lượng như thế nào ?  

- Vậy nếu gọi số ngày đội A làm một 

mình là x , đội B  làm là y thì ta có 

điều kiện gì ? từ đó suy ra số phần 

công việc mỗi đội làm một mình là 

bao nhiêu ?  

- Hãy tính số phần công việc của mỗi 

đội làm trong một ngày theo x và y ?  

- Tính tổng số phần của hai đội làm 

trong một ngày theo x và y từ đó suy 

ra ta có phương trình  nào ?  

- Mỗi ngày đội A làm gấp rưỡi đội B 

 ta có phương trình  nào ?  

- Hãy lập hệ phương trình  rồi giải hệ 

tìm nghiệm x , y ? Để giải được hệ 

phương trình  trên ta áp dụng cách giải 

nào ? ( đặt ẩn phụ a = 
1 1

;b
x y

 )  

- Giải hệ tìm a , b sau đó thay vào đặt 

tìm x , y .  

 

 

 

 

 

- GV gọi 1 HS lên bảng giải hệ 

phương trình  trên các học sinh khác 

giải và đối chiếu kết quả . GV đưa ra 

kết quả đúng .  

- Vậy đối chiếu điều kiện  ta có thể kết 

mỗi ngày đội B làm được 
1

y
        ( công việc ) .  

- Do mỗi ngày phần việc của đội A làm nhiều gấp 

rưỡi phần việc của đội B làm  ta có phương 

trình  :  

                      
1 3 1

.         (1)
2x y

  

- Hai đội là chung trong 24 ngày thì xong công 

việc nên mỗi ngày hai đội cùng làm thì được 
1

24
 ( 

công việc )  ta có phương trình  :  

           
1 1 1

      (2)
24x y

   

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình  :  

1 3 1
.

2
          

1 1 1

24

x y

x y






  


Đặt a = 
1 1

 ; b = 
yx

 

? 6 ( sgk ) - HS làm  

 

1
2 3

16 24 0 40
1

24 24 1 1
24

60

a b a
a b

a ba b
b


    

   
      

 

Thay vào đặt  x = 40 ( ngày ) 

                          y = 60 ( ngày )  

Vậy đội A làm một mình thì sau 40 ngày xong 

công việc . Đội B làm một mìn thì sau 60 ngày 

xong công việc . 

 

? 7 ( sgk ) 
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luận gì ? 

- Hãy thực hiện ? 7 ( sgk ) để lập hệ 

phương trình  của bài toán theo cách 

thứ 2 .  

- GV cho HS hoạt động theo nhóm sau 

đócho kiển tra chéo kết quả .  

- GV treo bảng phụ đưa lời giải mẫu 

cho HS đối chiếu cách làm .  

 - Em có nhận xét gì về hai cách làm 

trên ? cách nào thuận lợi hơn ? 

             Hoạt động3: Củng cố kiến thức-Hướng dẫn về nhà   

a) Củng cố :  

- Hãy chọn ẩn , gọi ẩn và đặt điều kiện cho ẩn sau đó lập hệ phương trình  của bài tập 32 

( sgk )  

- GV cho HS làm sau đó đưa ra hệ phương trình  của bài cần lập được là :  

    

1 1 5

24

9 6 1 1
( ) 1

5

x y

x x y


 



   


 

b) Hướng dẫn :  

- Xem lại ví dụ và bài tập đã chữa , cả hai cách giải dạng toán năng xuất đã chữa .  

- Giải bài tập 31 , 32 , 33 ( sgk ) - 23 ,24 .    

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 20:       Ngày soạn: 28.12.2013 

                                     Ngày dạy: 9B………..        

                                      Tiết43:         LUYỆN TẬP 
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A-Mục tiêu:  

-1. Kiến thức: Củng cố lại cho học sinh cách giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình  

các dạng đã học như ví dụ 1 ; ví dụ 2 .  

2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng phân tích bài toán , chọn ẩn , đặt điều kiện và lập hệ phương 

trình  .  

 Rèn kỹ năng giải hệ phương trình thành thạo .  

3. Thái độ: Kiên trì, chịu khó, yêu thích giải toán. 

B. Chuẩn bị:  

- GV: Nội dụng theo yêu cầu bài học, các phương tiện dạy học cần thiết 

 - HS: Đủ SGK, đồ  dùng học tập và nội dung theo yêu cầu của GV 

C-Tiến trình bài giảng:  

Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức cần đạt 

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:  

1Nêu các bước giải bài toán bằng cách 

lập hệ phương trình  . 

2 Giải bài tập 29 ( sgk )  

 

Hoạt động 2:  

GV ra bài tập gọi HS đọc đề bài sau 

đó ghi tóm tắt bài toán .  

- Theo em ở bài toán này nên gọi ẩn 

thế nào ?  

- Hãy gọi quãng đường Ab là x ; thời 

gian dự định là y từ đó lập hệ phương 

trình  .  

- Thời gian đi từ A  B theo vận tốc 

35 km/h là bao nhiêu so với dự định 

thời gian đó như thế nào ? vậy từ đó ta 

có phương trình  nào ?  

- Thời gian đi từ A  B với vận tốc 

50 km/h là bao nhiêu ? so với dự định 

 

Học sinh Nêu các bước giải bài toán bằng cách 

lập hệ phương trình  . 

HS Giải bài tập 29 ( sgk ) 

 

Luyện  tập  

Giải bài tập 30    

Tóm tắt : Ô tô : A  B . Nếu v = 35 km/h  

chậm 2 h Nếu v = 50 km/h  sớm 1 h . Tính 

SAB ? t ?  

 Giải :  

Gọi quãng đường AB là x km ; thời gian dự 

định đi từ A  B là y giờ ( x , y > 0 )  

- Thời gian đi từ A  B với vận tốc 35 km/h là 

: 
35

x
 (h) Vì chậm hơn so với dự định là 2 (h) 

nên ta có phương trình  : 2
35

x
y         (1)  

- Thời gian đi từ A  B với vận tốc 50 km/h là 
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thời gian đó như thế nào ? Vậy ta có 

phương trình  nào ?  

- Từ đó ta có hệ phương trình  nào  

Hãy giải hệ phương trình  tìm x,y ?  

- GV cho HS giải hệ phương trình  sau 

đó đưa ra đáp số để học sinh đối chiếu 

kết quả .  

 

 

- Vậy đối chiếu điều kiện ta trả lời 

như thế nào ?  

 

 

 

 

- GV ra tiếp bài tập 34 ( sgk ) gọi HS 

đọc đề bài và ghi tóm tắt bài toán .  

- bài toán  cho gì , yêu cầu gì ?  

- Theo em ta nên gọi ẩn như thế nào ?  

- hãy chọn số luống là x , số cây trồng 

trong một luống là y  ta có thể  gọi 

và đặt điều kịên cho ẩn như thế nào ?  

- Gợi ý :  

 + Số luống : x ( x > 0 )  

 + Số cây   trên 1 luống : y cây ( y > 0 

)  

 Số cây đã trồng là ?  

+ Nếu tăng 8 luống và giảm 3 cây trên 

1 luống  số cây là ?  ta có phương 

trình  nào ?  

+ Nếu giảm 4 luống và tăng mỗi 

: 
50

x
 ( h) Vì sớm hơn so với dự định là 1(h)nên 

ta có phương trình  : 1
50

x
y        (2) 

Từ  (1) và (2) ta có hệ phương trình  :  

2
70 35 35 7035

50 50 50 50
1

50

x
y

x y x y

x x y x y
y


      

   
       



 

 
15 120 8 8

35 50 35.8 50 230

y y y

x y x x

    
   

        
 

Vậy quãng đường AB dài 230 km và 

thờiđiểmxuất phát của ô tô tại A là 4 giờ .  

Giải bài tập 34 

  Tóm tắt :  Tăng 8 luống , mỗi luống giảm 3 

cây  Cả vườn bớt 54 cây . 

Giảm 4 luống , mỗi luống tăng 2 cây  Cả 

vườn tăng 32 cây .  

Hỏi vườn trồng bao nhiêu cây ?  

Giải : Gọi số luống ban đầu là x luống ; số cây 

trong mỗi luống ban đầu là y cây ( x ; y nguyên 

dương )  

- Số cây ban đầu trồng là : xy (cây ) . 

- Nếu tăng 8 luống  số luống là : ( x + 8 ) 

luống ; nếu giảm mỗi luống 3 cây  số cây 

trong một luống là :      ( y - 3) cây  số cây 

phải trồng là :  

( x + 8)( y - 3) cây .  

Theo bài ra ta có phương trình  :  

xy - ( x + 8)( y - 3) = 54    3x - 8y = 30 (1) 

- Nếu giảm  đi 4 luống  số luống là : ( x - 4 ) 

luống ; nếu tăng mỗi luống 2 cây  số cây 
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luống 2 cây  số cây là ?  ta có 

phương trình  nào ?  

- Vậy từ đó ta suy ra hệ phương trình  

nào ? Hãy giải hệ phương trình  trên 

và rút ra kết luận .  

- Để tìm số cây đã trồng ta làm như 

thế  nào ?  

- GV cho HS làm sau dó đưa ra đáp án 

cho HS đối chiếu . 

 

 

trong mỗi luống là : ( y + 2) cây  số cây phải 

trồng là ( x - 4)( y + 2) cây . Theo bài ra ta có 

phương trình  :  

 ( x - 4)( y + 2) - xy = 32 ( 2)  2x - 4y = 40 (2) 

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình  :  

3 8 30 3 8 30 50

2 4 40 4 8 80 15

x y x y x

x y x y y

      
   

     
  

 Vậy số luống cải bắp cần trồng là 50 luống và 

mỗi luống có 15 cây  Số cây bắp cải trồng 

trong vườn là : 50 x 15 = 750 ( cây )  

       Hoạt động 3: Củng cố kiến thức-Hướng dẫn về nhà   

a) Củng cố :  

- Nêu lại cách giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình  , dạng toán thêm bớt , 

tăng giảm , hơn kém và tìm hai số .  

b) Hướng dẫn :  

- Xem lại các bài tập đã chữa . Nắm chắc cách giải tưng dạng toán ( nhất là cách lập hệ 

phương trình  )  

- Giải tiếp bài tập  35 ( sgk )  

- Giải bài tập 36 , 37 , 39 ( sgk ) .  

 

 

 

 

 

 

     Tuần 20:       Ngày soạn: 28.12.2013 

                                     Ngày dạy: 9B………..        

Tiết 44  :      LUYỆN TẬP 

A-Mục tiêu:  
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1. Kiến thức:  Tiếp tục củng cố cho học sinh cách giải bài toán bằng cách lập hệ phương 

trình  , cách phân tích bài toán và biết nhận dạng bài toán từ đó vận dụng thành thạo 

cách lập hệ phương trình  đối với từng dạng . 

2. Kỹ năng:  Rèn kỹ năng phân tích các mối quan hệ để lập hệ phương trình  và giải hệ 

phương trình  .  

3. Thái độ : Kiên trì, chịu khó suy nghĩ, không nản chí trong giải toán. 

B-Chuẩn bị  

- GV: Nội dụng theo yêu cầu bài học, các phương tiện dạy học cần thiết 

 - HS: Đủ SGK, đồ  dùng học tập và nội dung theo yêu cầu của GV 

C-Tiến trình bài giảng:  

Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức cần đạt 

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: ( 

Nêu các bước giải toán bằng cách lập  hệ 

phương trình 

Hoạt động 2:    

- GV ra bài tập gọi HS đọc đề bài sau đó 

tóm tắt bài toán .  

- Bài toán cho gì ? yêu cầu gì ?  

- Bài toán trên là dạng toán nào ? vậy ta 

có cách giải như thế nào ?  

- Theo em ta chọn ẩn như thế nào ?  

 

- GV treo bảng phụ kẻ bảng mối quan hệ 

yêu cầu học sinh làm theo nhóm để điền 

kết qua thích hợp vào các ô .  

- GV kiểm tra kết quả của từng nhóm 

sau đó gọi HS đại diện lên bảng điền .  

 

 

 

 

Luyện tập 

bài tập 32: Tóm tắt : (Vòi I + Vòi II ) 4
4

5
 h 

đầy bể 

Vòi I 9 h+ (Vòi I + vòiII)
6

5
h thì đầy bể 

Hỏi Một mình vòiII thì sau ? h đầy bể 

Giải :  

Giải :  

Gọi vòi I chảy một mình thì trong x giờ đầy 

bể , vòi II chảy một mình thì trong y giờ đầy 

bể (x, y > 0 )  

1 giờ vòi I chảy được : 
1

x
( bể )  

1 giờ vòi II chảy được : 
1

y
( bể )  

Hai vòi cùng chảy thì trong giờ 
4

4
5

 đầy bể  

ta có phương trình  : 
1 1 5

24x y
   (1)  
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Sè giê Mét giê 
Vßi I x h ? 
Vßi II y h ?
2 vßi ? ? 
pt 1
pt 2   

Qua bảng số liệu trên em lập được hệ 

phương trình  nào ?  

- Hãy giải hệ phương trình  trên tìm x , y 

?  

- Gợiý : Thế phương trình (1) vào pt(2) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nêu cách chọn ẩn , lập hệ 

phương trình    

 

 

 

 

 

Hd bài tập  

 

BT 36 : Gọi số thứ nhất là x số thứ hai là 

y ( x , y > 0)  Ta có hệ phương trình  : 

 

Vòi I chảy 9h ; cả 2vòi chảy 
6

5
h thì đầy bể  

ta có phương trình  : 
1 1 1 6

.9 ( ). 1
5x x y

  
 ( 2)  

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình  :  

1 1 5

24

1 1 1 6
9. ( ). 1

5

x y

x x y


 



   


Thế phương trình (1) vào pt 

(2) ta có:            

1 5 6
9. . 1

24 5

1 1

12

x

x

 

 

 

Thay vào pt(1) ta có: 
1 5 1 3

24 12 24y
    

 y = 24:3 =8(TMĐK) Vậy ngay từ đầu chỉ 

mở vòi thứ 2 thì sau 8h mới đầy bể 

 

Bài tập 39: 

Gọi x (triệu đồng )là số tiền của loại hàng I và 

y ( triệu đồng )  là số tiền của loại hàng II ( 

không kể thuế )  Ta có hệ : 

1,1 1,08 2,17

1,09 1,09 2,18

x y

x y
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25+42+x+15+y=100 

10.25 9.42 8. 7.15 6.
8,69

100

x y   
  

       Hoạt động 3: Củng cố kiến thức-Hướng dẫn về nhà   

a) Củng cố :  

 Nêu tổng quát cách giải bài toán  bằng cách lập hệ phương trình  dạng năng xuất , 

làm chung làm riêng . 

b) Hướng dẫn :  

-  Xem lại các bài tập đã chữa , giải tiếp các bài tập trong sgk - 24 , 25 .    

- BT 35 : Ta có hệ : 
9 8 107

7 7 91

x y

x y

 


 
  

- BT 37 : 
20( ) 20

4( ) 20

x y

x y





 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 21:       Ngày soạn: 2.1.2014 

                                     Ngày dạy: 9B………..        

                           Tiết 45:       ÔN TẬP CHƯƠNG III 

A-Mục tiêu:  

-1. Kiến thức: Củng cố toàn bộ kiến thức đã học trong chương , đặc biệt chú ý :  
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 Khái niệm nghiệm và tập nghiệm của phương trình  và hệ hai phương trình  bậc nhất hai 

ẩn số cùng với minh hoạ hình học của chúng .  

2. Kỹ năng:  Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn số:phương pháp  thế và phương pháp  

cộng đại số . 

3. Thái độ: Cẩn thận, khi biến đổi giải hệ phương trình, tích cực tham gia luyện tập. 

B-Chuẩn bị  

- GV: Nội dụng theo yêu cầu bài học, các phương tiện dạy học cần thiết 

 - HS: Đủ SGK, đồ  dùng học tập và nội dung theo yêu cầu của GV 

C-Tiến trình bài giảng:  

 

Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức cần đạt 

Hoạt động 1: Ôn tập lý thuyết 

- GV yêu cầu học sinh đọc phần 

tóm tắt kiến thức cần nhớ trong 

sgk - 26 . sau đó treo bảng phụ 

để học sinh theo dõi và chốt lại 

các kiến thức đã học . 

Hoạt động 2: Luyện tập 

- GV ra bài tập 40 ( sgk - 27 ) 

gọi học sinh đọc đề bài sau đó 

nêu cách làm . 

- Để giải hệ phương trình  trên 

trước hết ta làm thế nào ?  

- Có thể giải hệ phương trình  

bằng những  phương pháp  nào 

?  

GV gọi 1 học sinh đại diện lên 

bảng giải hệ phương trình  trên 

bằng 1 ph pháp  .  

Nghiệm của hệ phương trình  

được minh hoạ bằng hình học 

1 : Ôn tập các kiến thức cần nhớ (Sgk - 26 ) 

HS trả lời 3 câu hỏi ôn tập chương 

 

 Giải hệ phương trình  bằng phương pháp  thế và phương 

pháp  cộng đại số ( 3 , 4 - sgk )  

2 : Giải bài tập  * Bài tập 40 ( sgk - 27 )  

a) 
2 5 2

2 5 2 0 3 (1)
2

2 5 5 2 5 2(2)1
5

x y
x y x

x y x yx y

 
   

   
      

 

Ta thấy phương trình (2) có dạng 0x = 3  phương trình 

(2)vô nghiệmhệphương trình đãcho vô nghiệm  

c) 

3 1
3 1 3 1

2 2
2 2 2 2

3 1
3 2 1 3 3 1 13 2.( ) 1

2 2

y x
x y y x

x y x xx x


       

   
         

 

 
3 1

(1)
  2 2

(2)
0 0

y x

x


 


 

 

Phương trình (2) của hệ vô số nghiệm  hệ phương trình  

có vô số  nghiệm .  

 Minh hoạ hình học nghiệm của hệ phương trình ( a , c)  
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như thế nào ? hãy vẽ hình minh 

hoạ .  

- Gợi ý : vẽ hai đường thẳng (1) 

và (2) trên cùng một hệ trục toạ 

độ .  

- GV gọi học sinh nêu lại cách 

vẽ đồ thị của hàm số bậc nhất 

sau đó vẽ các đường thẳng trên 

để minh hoạ hình học nghiệm 

của hệ phương trình  ( a ,c ) .  

- GV ra tiếp bài tập 41 ( sgk - 

27 ) sau đó gọi học sinh nêu 

cách làm .  

- Để giải hệ phương trình  trên 

ta biến đổi như thế nào ? ta giải 

hệ trên bằng phương pháp  nào 

?  

- Hãy giải hệ phương trình  trên 

bằng phương pháp  thế .  

- Gợi ý : Rút x từ phương trình  

(1) rồi thế vào phương trình  (2) 

:  

   
1 (1 3)

5

y
x

 
  (3)  

- Biến đổi phương trình  (2) và 

giải để tìm nghiệm y của hệ .  

 
5 3 1

9 2 3
y

 



 

5 3 1

3
y

 
  

Thay y vừa tìm được vào (3) ta 

có x = ?  

- GV hướng dẫn học sinh biến 

 

Bài tập 41 ( sgk - 27 ) Giải các hệ phương trình  :  

1 (1 3)

5 (1 3) 1 (1) 5
  

(2)(1 3) 5 1 1 (1 3)
(1 3). 5 1

5

y
x

x y

x y y
y

  
    

 
        

 

2

1 (1 3) 1 (1 3)

5 5

1 3 (1 3) 5 5 (9 2 3) 5 3 1

y y
x x

y y y

    
  

 
 
        

 

 

5 3 11 (1 3) 1 (1 3)
3

5
5

5 3 1
5 3 1

9 2 3
3

y
x

x

y
y

       
  

 
        

 

 

5 3 1

3

5 3 1

3

x

y

  





  

Vậy hệ phương trình  đã cho có nghiệm 

là :  

( x ; y ) = ( 
5 3 1 5 3 1

;
3 3

   
)  

b) 

2
2

1 1

3
1

1 1

x y

x y

x y

x y


   


   
  

(I Đặt a = 
y

  ;  b = 
1 y + 1

x

x 
 ta có hệ  

(I)  
2 2 2 2 5 (2 2)

3 1 2 6 2 3 1

a b a b b

a b a b a b

          
   

            
 

 

2 2 2 2

5 5

2 2 1 3 2
1 3.( )

5 5

b b

a a

  
    

 
 

        

 

Thay giá trị tìm được của a và b vào đặt ta có :  

1 3 21 3 2 15 2
(11 )

1 5 4 3 2 2

2 2 2 22 2

1 5 7 27 2

x
x x

x

y
yy

y
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đổi và tìm nghiệm của hệ ( chú 

ý trục căn thức ở mẫu ) - Vậy hệ 

đã cho có nghiệm là bao nhiêu ?  

- GV yêu cầu học sinh nêu cách 

giải phần (b) . Ta đặt ẩn phụ 

như thế nào ? - Gợi ý : Đặt a = 

y
  ;  b = 

1 y + 1

x

x 
  ta có hệ 

phương trình  nào ?  

 

Vậy hệ phương trình  đã cho có nghiệm là :  

( x ; y ) = ( 
15 2

(11 )
2

  ; 
2 2

7 2





 )  

Hoạt động 3: Củng cố kiến thức-Hướng dẫn về nhà: 

  Nêu lại các bước giải hệ phương trình  bằng phương pháp  thế và phương pháp  cộng  

đại số 

Giải tiếp bài tập 42 ( b) ( với m = 2 )  Hướng dẫn :  Ôn tập lại các kiến thức đã học  

Xem và giải lại các bài tập đã chữa .Giải bài tập 43 , 44 , 45 , 46 ( sgk – 2) 

 ôn tập lại cách giải bài toán giải bằng cách lập hệ phương trình  các dạng đã học .  

 

 

 

 

                     Tuần 21:     Ngày soạn: 2.1.2014 

                                     Ngày dạy: 9B………..        

                         Tiết 46:    KIỂM TRA CHƯƠNG III 

A-Mục tiêu :  

1. Kiến thức: Đánh giá sự tiếp thu kiến thức của học sinh trong chương III.  

2. Kỹ năng:  Kiểm tra giả i hệ phương trình  và giải bài toán bằng cách lập hệ phương 

trình  

3. Thái độ: Rèn tính tự giác , nghiêm túc , tính kỷ luật , tư duy trong làm bài kiểm tra .  

B-Chuẩn bị:  

*GV : - Ra đề , làm  đáp án , biểu điểm chi tiết . 

*HS :     Ôn tập lại toàn bộ kiến thức trong chương III . 
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- các phương pháp giải hệ phương trình  

C-Tiến trình bài kiểm tra. 

I-Đề bài 

Câu1 : Cho phương trình : mx + (m+1)y – 5 =0  

a. Tìm m để (0;3) là một nghiệm của phương trình   

b. Chứng minh đường thẳng trên luôn đi qua một điểm cố định.                                                       

Câu 2  

Giải  các hệ phương trình sau  

  a )   
2 3 5

3 3 15

x y

x y

  


 
                          b)    

3 2 10

4 3 14

x y

x y

 


 
            c) 

1 1 1

4

10 1
1

x y

x y

 

 

 

Câu 3: Giải bài toán sau bằng cách lập hệ phương trình  

Một đám ruộng hình chữ nhật có chu vi 108 m . Ba lần chiều rộng dài hơn hai lần chiều 

dài là 7 m. Tính diện tích của đám ruộng 

II Đáp án 

Câu1: ( 2.5 đ) a. (1,5đ) m = 2/3      b. (1đ) điểm cố định (5;-5)  

Câu2:  (4,5 đ)          a)(x;y)=(2;-3)       (1,5đ) 

b) (x;y)=(2;-2)          (1,5đ) 

 

c) (x;y) = (12;6)          (1,5đ) 

Câu 3:(3đ) 

Gọi chiều dài đám ruộng là x (m), chiều rộng là y (m) (ĐK : 0< x;y< 108)   (1đ) 

Ta có hệ: 2(x+y) =108 

                 3y -2x = 7                         (1đ) 

Giải hệ phương trình đối chiéu ĐK trả lời : Chiều dài 31m; chiều rộng 23 m  (0,5đ) 

Tính diện tích (0,5đ) 

III-Kết quả kiểm tra  
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  Ch¬ng IV: Hµm sè y = a.x2 (a 0). PT bËc 2 mét Èn 

                  Tuần 22:     Ngày soạn: 10.1.2014 

                                     Ngày dạy: 9B………..        

Tiết 47 HÀM SỐ y = ax2 (a 0) 

A.Mục tiêu 

1. Kiến thức : HS cần nắm vững các nội dung sau : 

o Thấy được trong thực tế các hàm số có dạng y=ax2(a 0) 

o Tính chất và nhận xét về hàm số y=ax2(a 0) 

2. Kĩ năng : HS biết cách tính giá trị hàm số tương ứng với giá trị cho trước của biến. 

3. Thái độ : HS thấy được liên hệ giữa toán học với thực tế, yêu thích môn toán. 

B. chuẩn bị : - GV: Nội dụng theo yêu cầu bài học, các phương tiện dạy học cần thiết 

 - HS: Đủ SGK, đồ  dùng học tập và nội dung theo yêu cầu của GV 

C. Tiến trình dạy học  

  

Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức cần đạt 

Hoạt động 1 : 

Đặt vấn đề và giới thiệu chương  

Hoạt động 2 :  

Yêu cầu 1 HS đọc ví dụ mở đầu 

trong SGK 

 

 

Nhìn vào bảng hãy cho biết cách 

tính S ? 

 

 

Nếu thay S,t,5 bởi y,x,a thì ta có công 

thức nào ? 

Trong thực tế ta còn gặp các công thức 

 

1. Ví dụ mở đầu  

 

 

Đọc ví dụ  

t 1 2 3 4 

S 5 20 45 80 

S1 = 5.12 = 5 

S2 = 5.22 = 20,… 

S = 5.t2 

Ta có y = ax2 

Làm ?1 điền vào ô trống : 

 

 

-5 5

8

6

4

2

h x  = 2x2
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khác dạng như trên như : Diện tích 

hình vuông S =a2 

Diện tích hình tròn S= 2R …, chúng 

được gọi là hàm số y = ax2(a 0). 

Hoạt động3 :          

Đưa ra ?1 , yêu cầu học sinh làm  

 

 

 

 

 

 

Yêu cầu HS làm ?2  

Từ đó ta có tính chất sau (sgk) 

Yêu cầu HS đọc lại tính chất . 

 

 

Yêu cầu HS làm ?3 theo nhóm 

 

Hàm số y=ax2 có giá trị lớn nhất , nhỏ 

nhất là bao nhiêu ? khi đó x =? 

 

 

 

Yêu cầu HS làm ?4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Tính chất của hàm số y = ax2(a 0).  

 

x -3 -2 -1 0 1 2 3 

Y=2x2 18 8 2 0 2 8 18 

 

x -3 -2 -1 0 1 2 3 

Y=-2x2 -18 -8 -2 0 -2 -8 -18 

 

Làm ?2 

Đọc lại tính chất  

 

Làm ?3 theo nhóm 

-đối với hàm số y=2x2 thì khi x 0 thì giá trị của 

y luôn dương , nếu x=0 thì y=0 

-đối với hàm số y=-2x2 thì khi x 0 thì giá trị của 

y luôn âm , nếu x=0 thì y=0 

Đại diện nhóm trình bày bài 

Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của 2 hàm số trên là 

0 

Khi x=0 

Làm ?4 

x -3 -2 -1 0 1 2 3 

y=

21
x
2

 

1
4
2

 2 1

2
 0 1

2
 2 1

4
2

 

 

x -3 -2 -1 0 1 2 3 
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y= 

- 21
x
2

 

-
1
4
2

 -2 1

2
  0 1

2
  -2 1

4
2



 

Nêu nhận xét : 

1
a

2
 >0 nên y>0 với mọi x 0; y=0 khi x=0. 

 

1
a

2
  <0 nên y<0 với mọi x 0; y=0 khi x=0. 

 

  

 Hoạt động 4: Củng cố kiến thức-Hướng dẫn về nhà   

   Phát biểu tính chất hàm số y   = ax2 

   Làm bài tập 1SGK 

 Bài tập về nhà : 2,3(sgk),1,2(sbt) 

 Hướng dẫn bài 3 : F=av2              Và 
F

v
a

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Tuần 22:     Ngày soạn: 10.1.2014 

                                     Ngày dạy: 9B………..        

TiÕt 48  :                 luyÖn tËp 

A. Môc tiªu: 
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 1.VÒ kiÕn thøc: Häc sinh  ®îc cñng cè l¹i c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ tÝnh chÊt cña 

hµm sè y = ax2 vµ hai nhËn xÐt sau khi häc xong hai tÝnh chÊt ®Ó vËn dông vµo gi¶i bµi 

tËp vµ ®Ó chuÈn bÞ vÏ ®å thÞ hµm sè y = ax2 ë tiÕt sau 

2.VÒ kü n¨ng: Häc sinh  biÕt c¸ch tÝnh gi¸ trÞ  cña hµm sè khi biÕt gi¸ trÞ  cho 

tríc cña biÕn sè vµ ngîc l¹i 

          3. Thái độ : HS thấy được liên hệ giữa toán học với thực tế, yêu thích môn toán. 

B. ChuÈn bÞ: 

1. ChuÈn bÞ cña thÇy: B¶ng phô ghi c¸c bµi tËp;  Thíc th¼ng 

2. ChuÈn bÞ cña trß: M¸y tÝnh bá tói, Thíc th¼ng  

C. TiÕn tr×nh lªn líp: 

1-æn ®Þnh tæ chøc: 

2-KiÓm tra bµi cò:  Häc sinh1: Nªu tÝnh chÊt cña hµm sè y = ax2 ( a 0)  

Ch÷a bµi tËp 2 tr 31 sgk. 

 Häc sinh kh¸c nhËn xÐt kÕt qu¶ cña b¹n 

GV: nhËn xÐt bæ sung vµ cho ®iÓm. 

 3- Bµi míi: 

 

Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức cần đạt 

GV: ®a b¶ng phô cã ghi bµi tËp 2 

tr 36 SBT: 

Gäi mét häc sinh lªn b¶ng ®iÒn vµo 

b¶ng kÎ s½n 

Häc sinh kh¸c nhËn xÐt kÕt qu¶ cña 

b¹n 

 

?X¸c ®Þnh to¹ ®é ®iÓmA, B, C, B’, 

A’, C’ 

Gäi mét häc sinh lªn b¶ng lµm 

tiÕp? 

GV: vÏ s½n hÖ to¹ ®é Oxy trªn b¶ng 

cã líi « vu«ng 

 

Bµi 2 (SBT /36) 

x -2 -1 -
3

1
 0 

3

1
 1 2 

y=3x2 12 3 
3

1
 0 

3

1
 3 12 

 C     B      A      O      A’    B’    C’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   y 
12 
 

10 
 

  8 
 
   6 
 

  4 
 

   2 
 

       -2  -1 

3

1


O
3

1   1   2          x 

C C’ 

B’   B     
y   

A   A’ 
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GV: ®a b¶ng phô cã ghi bµi tËp 5 

vµ tr  37 SBT: 

GV: yªu cÇu häc sinh häat ®éng 

nhãm trong thêi gian 5 phót 

 

GV: kiÓm tra ho¹t ®éng cña c¸c 

nhãm 

 

 

§¹i diÖn mét nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ 

 

Häc sinh nhãm kh¸c nhËn xÐt kÕt 

qu¶ cña b¹n 

 

 

 

GV: nhËn xÐt bæ sung 

 

 

GV: ®a b¶ng phô cã ghi bµi tËp 6 

tr 37 SBT: 

Gäi mét häc sinh ®äc ®Ò bµi 

? §Ò bµi cho ta biÕt ®iÒu g×? 

? Cßn ®¹i lîng nµo thay ®æi? 

? §iÒn sè thÝch hîp vµo b¶ng sau 

 

 

 

 

 

 

Bµi 5 (SBT /37) 

x 0 1 2 3 4 5 6 

y 0 0,24 1  4   

a/ y = at2    a = 
2t

y
 ( t  0) 

XÐt c¸c tû sè 
22

1
 = 

24

4
   

20,24

1
 

VËy lÇn ®Çu tiªn ®o kh«ng ®óng 

b/ Thay y = 6,25 vµo c«ng thøc  y = 
4

1
t2 

ta cã   6,25 = 
4

1
t2 

  t2 = 6,25 . 4 = 25 

  t = 5 hoÆc t = -5 

V× thêi gian lµ sè d¬ng nªn t = 5 gi©y 

c/ §iÒn « trèng ë b¶ng trªn  

x 0 1 2 3 4 5 6 

y 0 0,24 1 2,25 4 6,25 9 

 

Bµi 6 (SBT /37): 

a/ 

 

I(A) 1 2 3 4 

Q(calo) 2,4 9,6 21,6 38,4 

 

Q = 0,24 R.t.I2 = 0,24 10.1.I2 = 2,4.I2 
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I(A) 1 2 3 4 

Q(calo)     

? NÕu Q = 60 calo.  H·y tÝnh I? 

Gäi mét häc sinh lªn b¶ng lµm  

Häc sinh kh¸c ®øng t¹i chç nhËn 

xÐt kÕt qu¶ cña b¹n 

b/ Ta cã Q = 2,4.I2   60 = 2,4.I2 

  I2  = 60 : 2,4 = 25  I = 5 (A) 

V× cêng ®é dßng ®iÖn mang gi¸ trÞ  d¬ng 

4- Cñng cè 

G- NÕu cho hµm sè  y = f(x) = ax2 (a 0) cã thÓ tÝnh ®îc f(1); f(2) vµ ngîc l¹i 

nÕu cho f(x) ta tÝnh ®îc gi¸ trÞ  cña x t¬ng øng 

5- Híng dÉn vÒ nhµ 

¤n l¹i tÝnh chÊt cña hµm sè y = ax2 (a 0) vµ c¸c nhËn xÐt vÒ hµm sè  

y = ax2 (a 0) khi a > 0 vµ a < 0. ¤n l¹i kh¸i niÖm ®å thÞ hµm sè y = f(x) 

Lµm bµi tËp:  1, 2, 3,  SBT tr 36 

ChuÈn bÞ thíc kÎ, compa,  bót ch× ®Ó tiÕt sau häc ®å thÞ hµm sè  

y = ax2 (a 0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Tuần 23:     Ngày soạn: 17.1.2014 

                                     Ngày dạy: 9B………..        

Tiết 49 + 50:                                  ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ y = ax2 ( a  0 )  

A-Mục tiêu:  
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-1. Kiến thức: Học sinh biết được dạng đồ thị của hàm số y = ax2 ( a  0 ) và phân biệt 

được chúng trong hai trường hợp a > 0 và a < 0 . Nắm vững tính chất của đồ thị và liên 

hệ được tính chất của đồ thị với tính chất của hàm số  

2. Kỹ năng: Biết cách vẽ đồ thị hàm số y = ax2 ( a  0 )  

3. Thái độ: Cẩn thận, nhanh nhẹn thao tác vẽ đồ thị 

B-Chuẩn bị  

- GV: Nội dụng theo yêu cầu bài học, các phương tiện dạy học cần thiết 

 - HS: Đủ SGK, đồ  dùng học tập và nội dung theo yêu cầu của GV 

C-Tiến trình bài giảng:  

Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức cần đạt 

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ 

Lập bảng giá trị của hai hàm số y = 2x2  

 y = 21

2
x  sau đó biểu diễn các cặp 

điểm trên mặt phẳng toạ độ( x = -3 ; -2 

; - 1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3)  

 

Hoạt động 2:               

- GV đặt vấn đề nêu lại khái niệm đồ 

thị của hàm số y = f(x) .  

- Trên mặt phẳng toạ độ đồ thị của 

hàm số              y = f(x) là gì ?  

? Đồ thị của hàm số y = ax + b ( a  0) 

là đường gì    

- GV ra ví dụ 1 yêu cầu HS lập bảng  

các giá trị của x và y .  

- Hãy biểu diễn các cặp điểm đó trên 

mặt phẳng toạ độ .  

- Đồ thị của hàm số y = 2x2 có dạng nào 

? Hãy vẽ đồ thị của hàm số đó .  

- GV yêu cầu HS  theo dõi quan sát đồ 

 

* Bảng một số giá trị tương ứng của x và y  

x -3 -2 -1 0 1 2 3 

y = 

2x2 

18 8 2 0 2 8 18 

 

* Bảng một số giá trị tương ứng của x và y  

x -4 -2 -1 0 1 2 4 

y = -

21

2
x  

-8 -2 

- 

1

2
 

0 

- 

1

2
 

-2 - 8 

 

1 : Đồ thị hàm số y = ax2 

  * Bảng một số giá trị tương ứng của x và y  (bài 

cũ) 

 

Trên mặt phẳng toạ độ lấy các điểm  

O ( 0 ; 0)  

C’ ( - 1; 2) , C ( 1 ; 2)  

B’ ( -2 ; 8) , B ( 2 ; 8)  

A’( -3 ; 18 ) , A ( 3 ; 18 )  
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thị hàm số  

vẽ trên bảng trả lời các câu hỏi trong ? 

1 ( sgk ) . 

- GV cho HS làm theo nhóm viết các 

đáp án ra phiếu sau đó cho HS kiếm tra 

chéo kết quả .  

* Nhóm 1  nhóm 2  nhóm 3  

nhóm 4  nhóm 1 .  

- GV đưa ra các nhận xét đúng để HS 

đối chiếu .  

- Vậy hãy nêu lại dạng đồ thị của hàm 

số y = 2x2 .   

Ví dụ 2  ( 34 - sgk) 

- GV ra ví dụ 2 gọi HS đọc đề bài và 

nêu cách vẽ đồ thị của hàm số trên .  

- Hãy thực hiện các yêu cầu sau để vẽ 

đồ thị của hàm số y = - 21

2
x  .  

GV cho HS làm theo nhóm  :  

GV yêu cầu HS thực hiện ? 2 ( sgk ) - 

tương tự như ? 1 ( sgk ) 

 

Hoạt động 3: 

 

- Qua hai ví dụ trên em rút ra nhận xét 

gì về dạng đồ thị của hàm số y = ax2 ( a 

 0 ) .  

- GV cho HS nêu nhận xét sau đó chốt 

lại bằng bảng phụ .  

- GV đưa nhận xét lên bảng và chốt lại 

vấn đề .  

Đồ thị hàm số y = 2x2 

có dạng như hình vẽ .  

 

 

 

 

 

 

 

 

? 1 ( sgk )- Đồ thị hàm số nằm phía trên trục 

hoành . - Các điểm A và A’; B và B’ ; C và C’ 

đối xứng với nhau qua trục Oy ( trục tung ) 

: Ví dụ 2  ( 34 - sgk) 

* Bảng một số giá trị tương 

  ứng của x và y (bài cũ) 

* Đồ thị hàm số .  

Trên mặt phẳng toạ độ  

lấy các điểm O ( 0 ; 0) 

P ( -1 ; - 
1

2
) , P’( 1 ; -

1

2
) ; 

 N ( -2 ; -2 ) , N’( 2 ; -2)  

 

? 2 ( sgk )  

- Đồ thị hàm số nằm phía dưới trục hoành . 

- Điểm O ( 0 ; 0) là điểm cao nhất của đồ thị hàm 

số  

- Các cặp điểm P và P’ ; N và xứng với nhau qua 

trục tung  

2 : Nhận xét   

? 3 ( sgk )  

-5 5

8

6

4

2

h x   =  2x2
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- GV yêu cầu HS đọc ?3 ( sgk ) sau đó 

hướng dẫn HS làm ? 3 .  

- Dùng đồ thị hãy tìm điểm có hoành độ 

bằng 3 ? Theo em ta làm thế nào ?  

- Dùng công thức hàm số để tìm tung 

độ điểm D ta làm thế nào ? ( Thay x = 3 

vào công thức hàm 

a 

* Chú ý ( sgk )   

Hoạt đông 4: Củng cố kiến thức-Hướng dẫn về nhà  (7 phút) 

a) Củng cố :  

 - Nêu kết luận về dạng đồ thị của hàm số y = ax2 ( a  0 )  

 - Nêu cách vẽ đồ thị hàm số y = ax2 .  

 - Giải bài tập 4 ( sgk - 36 )  

b) Hướng dẫn :  

 - Học thuộc các khái niệm và cách vẽ đồ thị hàm số y = ax2 ( a  0)  

 - Nắm chắc cách xác định một điểm thuộc hàm số 

 - Xem lại các ví dụ đã chữa .  

 - Giải các bài tập trong sgk - 36 , 37 ( BT 4 ; BT 5) 

 - HD BT 4 ( như phần củng cố ) ; BT 5 ( tương tự ví dụ 1 và ví dụ 2 )  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 24:     Ngày soạn: 7.2.2014 

                                           Ngày dạy: 9B………..        

     Tiết 51:    LUYỆN TẬP 
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A.Mục tiêu:  

1. Kiến thức cơ bản : HS được củng cố lại cho vững chắc các tính chất của hàm số y=ax2 

và 2 nhận xét sau khi học tính chất để vận dụng vào bài tập và để chuẩn bị vẽ đồ thị hàm 

số y=ax2. Thấy được sự bắt nguồn từ thực tế của Toán học. 

2. Kĩ năng  : HS biết tính giá trị hàm số khi biết giá trị của biến và ngược lại. 

3. Thái độ: Tích cực, hợp tác tham gia hoạt động học. 

 B. Chuẩn bị : Thước , bảng phụ , MTBT 

C. Tiến trình dạy học  

1-KiÓm tra bµi cò: 

Häc sinh1: H·y nªu nhËn xÐt ®å thÞ hµm sè y = ax2 ( a 0), vÏ ®å thÞ hµm sè  y = x2  

Häc sinh kh¸c nhËn xÐt kÕt qu¶ cña b¹n 

G: nhËn xÐt bæ sung vµ cho ®iÓm 

 2- Bµi míi: 

 

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung cần đạt 

Gv: ®a b¶ng phô cã ghi bµi tËp 7, 8  

vµ bµi sè 10 tr  1 sgk: 

Trªn mÆt ph¼ng to¹ ®é cã mét ®iÓm M 

thuéc ®å thÞ hµm sè y = ax2 

a/ H·y t×m hÖ sè a 

b/ §iÓm A(4; 4) cã thuéc ®å thÞ hµm 

sè kh«ng? 

c/ h·y t×m hai ®iÓm n÷a (kh«ng kÓ 

®iÓm O) ®Ó vÏ ®å thÞ. 

d/ T×m tung ®é cña ®iÓm thuéc 

Parabol cã hoµnh ®é x = 3 

e/ T×m tung ®é cña ®iÓm thuéc 

Parabol cã tung ®é y = 6,25 

Bµi tËp: 

 

 

 

 

 

 

 

 

a/ Ta cã M(2; 1) thuéc ®å thÞ hµm sè 

  x = 2; y = 1 tho¶ m·n c«ng thøc  hµm sè y 

= ax2 

Thay x = 2; y = 1ta cã  

 

 -4     -2 -1 0   1  2  3  4   x 

M 

y 
4 

2 

1 
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f/ Qua ®å thÞ hµm sè trªn h·y cho biÕt 

khi x t¨ng tõ (-2) ®Õn 4 th× gi¸ trÞ  nhá 

nhÊt vµ gi¸ trÞ  lín nhÊt cña hµm sè lµ 

bao nhiªu? 

 

Gv: yªu cÇu häc sinh häat ®éng nhãm 

lµm c¸c c©u a, b, c :  

 

 

Gv: kiÓm tra ho¹t ®éng cña c¸c nhãm 

 

 

§¹i diÖn c¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ 

 

 

Gäi häc sinh nhËn xÐt bµi lµm cña c¸c 

nhãm. 

 

Gv: yªu cÇu mét häc sinh lªn b¶ng vÏ 

®å thÞ hµm sè y =  
4

1
x2 díi líp lµm 

vµo trong vë. 

 

 

 

? Muèn t×m tung ®é cña ®iÓm thuéc 

Parabol cã hoµnh ®é x = -3 nh thÕ 

nµo? 

 ( Dïng ®å thÞ hµm sè) 

? Cßn c¸ch nµo kh¸c? 

? H·y thùc hiÖn? 

? Muèn t×m ®iÓm thuéc Parabol cã 

1 = a . 22    a = 
4

1
b/ Tõ c©u a ta cã y = 

4

1
 x2  

A(4 ; 4)   x = 4 ;  y = 4 

Víi x = 4 th× 
4

1
x2 = 

4

1
. 42 = 4 = y  

VËy A(4 ; 4) thuéc ®å thÞ hµm sè  

y =  
4

1
x2 

c/ LÊy hai ®iÓm n÷a thuéc ®å thÞ hµm sè 

kh«ng kÓ ®iÓm O lµ  A’(-4; 4) vµ M’(-2; 1) 

§iÓm M’ ®èi xøng víi M qua trôc tung. 

§iÓm A’ ®èi xøng víi A qua trôc tung 

d/ VÏ ®å thÞ hµm sè y =  
4

1
x2 

 

 

 

 

 

 

 

d/ Víi x = -3 ta cã y =  
4

1
(-3)2

 = 2,25 

VËy ®iÓm thuéc Parabol cã hoµnh ®é  -3 th× 

tung ®é lµ 2,25. 

e/ Thay y = 6,26  vµo biÓu thøc y =  
4

1
x2  ta cã 

6,25 =  
4

1
x2    x2 = 25 

                    x = 5 hoÆc – 5 

VËy B(-5; 6,25) vµ B’(5; 6,25) lµ hai ®iÓm cÇn 

t×m. 

f/ Khi x t¨ng tõ (-2) ®Õn 4 th× gi¸ trÞ  nhá nhÊt  

 

-4 -3-2-1  01 2 3  4    x 

y 

A A’ 

M M’ 

4 

1 
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tung ®é 6,25 ta lµm thÕ nµo? 

Häc sinh  thùc hiÖn 

Qua ®å thÞ hµm sè trªn h·y cho biÕt 

khi x t¨ng tõ (-2) ®Õn 4 th× gi¸ trÞ  nhá 

nhÊt vµ gi¸ trÞ  lín nhÊt cña hµm sè lµ 

bao nhiªu? 

H: tr¶ lêi 

Gv: nhËn xÐt bæ sung 

Gv: ®a b¶ng phô cã ghi bµi tËp 9 tr 

39 sgk:Cho hai hµm sè y = 
3

1
x2 vµ y = 

- x + 6 

a/ VÏ ®å thÞ hai hµm sè nµy trªn cïng 

mét mÆt ph¼ng to¹ ®é. 

b/ T×m to¹ ®é giao ®iÓm cña hai ®å thÞ 

trªn 

Gv: híng dÉn häc sinh lµm bµi: 

? LËp b¶ng mét vµi gi¸ trÞ  cña hµm sè  

y = 
3

1
x2 

Gv: vÏ Parabol vµ ®êng th¼ng trªn 

cïng mét hÖ trôc to¹ ®é. 

? T×m to¹ ®é giao ®iÓm cña hai ®å thÞ 

®ã 

lµ y = 0 khi x = 0 vµ gi¸ trÞ  lín nhÊt cña y = 4 

khi x = 4 

Bµi tËp 9(sgk/39)  

a/ VÏ ®å thÞ hai hµm sè: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b/ To¹ ®é giao ®iÓm cña hai ®å thÞ lµ: 

A (3; 3)      B( -6; 12) 

Hoạt động 3: Củng cố kiến thức-Hướng dẫn về nhà   

Hướng dẫn về nhà  

Ôn lại tính chất của hàm số y=ax2 và các nhận xét 

- Ôn lại khái niệm đồ thị hàm số 

- BT : 1,2,3(sbt) 

Tuần 24:     Ngày soạn: 7.2.2014 

                                           Ngày dạy: 9B………..        

                   Tiết 52:  PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN  

 

-4 -3-2-1 01 2 3  4     6       x 

y 

A A’ 

6 

3 

B 
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A-Mục tiêu:  

1. Kiến thức : Hiểu được định nghĩa phương trình  bậc hai một ẩn : Dạng tổng quát , 

dạng đặc biệt khi b hoặc c bằng 0 hoặc cả b và c bằng 0 . Luôn chú ý nhớ a  0,  thấy 

được tính thực tế của phương trình  bậc hai một ẩn . 

2. Kỹ năng :  Học sinh biết phương pháp giải riêng các phương trình  dạng đặc biệt , giải 

thành thạo các phương trình  thuộc hai dạng đặc biệt đó .  

3. Thái độ: Chú ý, tích cực tham gia hoạt động học 

B-Chuẩn bị:  

- GV: Nội dụng theo yêu cầu bài học, các phương tiện dạy học cần thiết 

 - HS: Đủ SGK, đồ  dùng học tập và nội dung theo yêu cầu của GV 

C-Tiến trình bài giảng:  

Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức cần đạt 

Hoạt động 1:   

đề bài ở màn hình 

- GV gợi ý  

- HS làm sau đó GV đưa ra lời giải 

để HS đối chiếu .  

- Hãy biến đổi đơn giản phương trình  

trên và nhận xét về dạng phương 

trình  ?  

- Phương trình trên gọi là phương 

trình  gì ? em hãy nêu dạng tổng quát 

của nó ?  

Hoạt động2:   

- Qua bài toán trên em hãy phát biểu 

định nghĩa về phương trình  bậc hai 

một ẩn .  

- HS phát biểu ; GV chốt lại định 

nghĩa trong     sgk - 40 .  

? Hãy lấy một vài ví dụ minh hoạ 

phương trình  bậc hai một ẩn số .  

1. Bài toán mở đầu 

HS đọc bài toán 

 

 

 

 

 

 

 

Phương trình ( 32 - 2x) ( 24 - 2x) = 560  

 x2 - 28 x + 52 = 0 gọi là phương trình  bậc hai 

một ẩn . 

2 : Định nghĩa 

* Định nghĩa ( sgk )  

Phương trình ax2 + bx + c = 0 ( a  0 ) là phương 

trình  bậc hai một ẩn :trong đó x là ẩn , a , b ,c là 

những số cho trước gọi là hệ số  ( a  0 )  

* Ví dụ  ( sgk )  
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GV yêu cầu HS thực hiện ?1 

- Hãy nêu các hệ số a , b ,c trong các 

phương trình  trên ? 

Hoạt động3:   

- GV ra ví dụ 1 yêu cầu HS đọc lời 

giải trong sgk và nêu cách giải 

phương trình bậc hai .dạng trên . 

- áp dụng ví dụ 1 hãy thực hiện ? 2 ( 

sgk )  

- HS làm GV nhận xét và chốt lại 

cách làm .  

- Gợi ý : đặt x làm nhân tử chung 

đưa phương trình  trên về dạng tích 

rồi giải phương trình  .  

- GV ra tiếp ví dụ 2 yêu cầu HS nêu 

cách làm . Đọc lời giải trong sgk và 

nêu lại cách giải phương trình  dạng 

trên .  

- áp dụng cách giải phương trình  ở 

ví dụ 2 hãy thực hiện ? 3 ( sgk )  

- GV cho HS làm sau đó gọi HS lên 

bảng làm bài .  

- Tương tự như ? 3 hãy thực hiện ? 4 

( sgk )  

- GV treo bảng phụ ghi ? 4 ( sgk ) 

cho HS làm ? 4 ( sgk ) theo nhóm  

sau đó thu bài làm của các nhóm để 

nhận xét . Gọi 1 HS đại diện điền 

vào bảng phụ .  

- Các nhóm đối chiếu kết quả . GV 

chốt lại cách làm .  

a) x2 + 50 x - 15 000 = 0 là phương trình  bậc hai 

có các hệ số a = 1 ; b = 50 ; c = -15 000 .  

b) - 2x2 + 5x = 0 là phương trình  bậc hai có các hệ 

số a = - 2 ; b = 5 ; c = 0 .  

c) 2x2 - 8 = 0 là phương trình  bậc hai có các hệ số 

là a = 2 ; b = 0 ; c = - 8 .  

? 1 ( sgk ) Các phương trình  bậc hai là :  

a) x2 - 4 = 0 ( a = 1 , b = 0 , c = - 4 )  

c) 2x2 + 5x = 0 ( a = 2 , b = 5 , c = 0)  

e ) - 3x2 = 0 ( a = - 3 , b = 0 , c = 0 ) 

3 : Một số ví dụ về giải phương trình  bậc hai 

Ví dụ 1 ( sgk )  

? 2 ( sgk ) Giải phương trình  2x2 + 5x = 0  

 x ( 2x + 5 ) = 0  

 
0

0
5

2 5 0
2

x
x

x x

 
 

    
 

 

Vậy phương trình  có hai nghiệm là x = 0 hoặcx = 

5

2
  

Ví dụ 2 ( sgk ) Giải PT: x2 – 3 = 0 <=> x2 = 3 

    Suy ra x = 3 hoặc x = - 3      (viết tắt x = 

3 ) 

Vậy  PT có hai nghiệm là x1 = 3 ; x2 = - 3  

? 3 ( sgk ) Giải phương trình  : 3x2 - 2 = 0  

 3x2 = 2  2 3 3

2 2
x x     

vậy pt có hai nghiệm là x = 
3

2
  hoặc x = 

3

2
 

? 4 ( sgk )Giải phương trình  :  

? 5 ( sgk ) Giải phương trình  :  

? 6 ( sgk )  
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- GV treo bảng phụ ghi ? 5 ( sgk ) 

yêu cầu HS nêu cách làm và làm vào 

vở .  

- Gợi ý : viết x2 - 4x + 4 = (x - 2)2 từ 

đó thực hiện như ? 4 ( sgk )  

- HS lên bảng trình bày lời giải ? 5 ( 

sgk )  

- Hãy nêu cách giải phương trình  ở ? 

6 ( sgk ) .  

- GV cho HS làm ? 6 theo hướng dẫn  

- Tương tự cho HS làm ? 7 ( sgk ) - 1 

HS làm bài .  

- GV chốt lại cách làm của các 

phương trình  trên .  

? 7 ( sgk )   

* Ví dụ 3 ( sgk ) Giải phương trình   

2x2 - 8x - 1 = 0  

* Chú ý : Phương trình 2x2 - 8x - 1 = 0 là một 

phương trình  bậc hai đủ . Khi giải phương trình  

ta đã biến đổi để vế trái là bình phương của một 

biểu thức chứa ẩn , vế phải là một hằng số . Từ đó 

tiếp tục giải phương trình  . 

Hoạt động 4: Củng cố kiến thức - Hướng dẫn về nhà:  

- Qua các ví dụ đã giải ở trên em hãy nhận xét về số nghiệm của phương trình  bậc hai .  

 - Giải bài tập 12 (a) ; (b) - 2 HS lên bảng làm bài  

- Nắm chắc các dạng phương trình  bậc hai , cách giải từng dạng . - Xem lại các ví dụ và 

bài tập đã chữa . Chú ý cách giải ví dụ 3 ( sgk ) . Giải bài tập trong sgk - 42 , 43 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 25:     Ngày soạn: 14.2.2014 

                                           Ngày dạy: 9B………..        

      Tiết 53:                        PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN ( tt) 

A-Mục tiêu:  
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1. Kiến thức: Học sinh được củng cố lại khái niệm phương trình  bậc hai một ẩn , xác 

định thành thạo các hệ số a , b , c ; đặc biệt là a  0 . Cách giải phương trình bậc hai 

khuyết b, khuyết c.  Hiểu cách biến đổi một số phương trình  có dạng tổng quát ax2 + bx 

+ c = 0 ( a  0 ) để được một phương trình  có vế trái là một bình phương vế phải là hằng 

số  

2. Kỹ năng: Giải thành thạo các phương trình  bậc hai thuộc hai dạng đặc biệt khuyết b :  

ax2 + c = 0 và khuyết c : ax2 + bx = 0 .  

3. Thái độ: Tích cực tham gia luyện tập. 

B-Chuẩn bị:  

- GV: Nội dụng theo yêu cầu bài học, các phương tiện dạy học cần thiết 

 - HS: Đủ SGK, đồ  dùng học tập và nội dung theo yêu cầu của GV 

C-Tiến trình bài giảng:  

Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức cần đạt 

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ : (10 ph) 

- Nêu dạng phương trình  bậc hai một ẩn 

số . Cho ví được về các dạng phương 

trình  bậc hai .  

- Giải bài tập 11 ( a ) , ( c ) - 2 HS lên 

bảng làm bài .  

Hoạt động 2:   (30 phút) 

Giải bài tập 12 ( sgk - 42 

- GV ra bài tập 12 ( c , d, e  ) ghi đầu bài 

vào bảng phụ sau đó yêu cầu HS làm bài 

.  

? Nêu dạng của từng  phương trình  trên 

và cách giải đối với từng phương trình  .  

? Giải phương trình  khuyết b ta biến đổi 

như thế nào ? Khi nào thì phương trình  

có nghiệm .  

? Nêu cách giải phương trình  dạng 

khuyết c . ( đặt nhân tử chung đưa về 

 

Học sinh Nêu dạng phương trình  bậc hai một 

ẩn số . Cho ví được về các dạng phương trình  

bậc hai .  

Học sinh Giải bài tập 11 ( a ) , ( c ) 

 

 

Luyện tập 

Giải bài tập 12 ( sgk - 42 

c ) 20, 4 1 0x     

 0,4 x2 = -1  x2 = 21 5

0,4 2
x     ( vô lý )  

Vậy phương trình  đã cho vô gnhiệm  

d) 22 2 0x x    

  2 2 1 0 2 0x x x     hoặc 2 1 0x    

 x = 0 hoặc x = 
1 2

22
x     
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dạng tích )  

- GV cho HS lên bảng làm bài sau đó 

gọi học sinh nhận xét và chốt lại cách 

làm .  

 

- Tương tự như phần (d) em hãy giải 

phương trình  phần e . HS lên bảng làm , 

GV nhận xét cho điểm .  

 

- Nêu lại cách biến đổi giải phương trình  

bậc hai một ẩn dạng khuyết c và b . 

bài tập 13 ( sgk – 43 

- GV ra bài tập 13 ( sgk ) treo bảng phụ 

ghi đầu bài HS suy nghĩ tìm cách biến 

đổi .  

? Để biến đổi vế trái thành bình phương 

của một biểu thức ta phải cộng thêm vào 

hai vế số nào ? vì sao ? Hãy nêu cách 

làm tổng quát .  

- Gợi ý : 8x = 2.x.4 ( viết thành hai lần 

tích của hai số )  

- Tương tự như phần (a) hãy nêu cách 

biến đổi phần (b) .  

- GV cho HS suy nghĩ tìm cách giải 

sau đó gọi HS lên bảng trình bày lời 

giải phương trình  trên .  

- Vậy phương trình  trên có nghiệm như 

thế nào ?  

bài tập 14 ( sgk - 43) 

- Nêu các bước biến đổi của ví dụ 3 ( 

sgk - 42 )  

Vậy phương trình  đã cho có hai nghiệm là x1 = 

0 ,         x2 = 
2

2
  

e) - 0,4 x2 + 1,2x  = 0  

 - 0,4x ( 3x - 1 ) = 0  

 - 0,4 x = 0 hoặc 3x - 1 = 0  

 x = 0 hoặc x = 
1

3
 

Vậy phương trình  có hai nghiệm là  

x = 0 hoặc x = 
1

3
. 

bài tập 13 ( sgk – 43 

a) x2 + 8x = - 2  

 x2 + 2 . x . 4 + 42 = - 2 + 42  

 x2 + 2 . x. 4 + 42  = -2 + 16  

 ( x + 4 )2 = 14  x + 4 = 14   x = - 4 

14  

Vậy phương trình  đã cho có hai nghiệm là :  

x1 = - 4 + 14  ; x2 = - 4 - 14  

b) 2 1
2

3
x x   

 2 1
2. .1 1 1

3
x x      ( x + 1)2 = 

4

3
  

 x + 1 = 
4

3
   x = - 1 

2 3

3
   

Vậy phương trình  có hai nghiệm là x = - 1 

bài tập 14 ( sgk - 43) 

Giải phương trình  : 2x2 + 5x + 2 = 0 .  

- 
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- Áp dụng vào bài tập trên em hãy nêu 

cách biến đổi ?  

Hoạt động3: Củng cố kiến thức - Hướng dẫn về nhà: (5 phút) 

 - Nêu cách biến đổi phương trình  bậc hai đầy đủ về dạng vế trái là một bình 

phương .  

 - Áp dụng ví dụ 3 ( sgk - 42 ) bài tập 14 (sgk - 43 ) giải bài tập sau :  

Giải phương trình  : x2 - 6x + 5 = 0  ( GV cho HS làm bài sau đó lên bảng trình bày lời 

giải )  

 x2 - 6x = - 5  x2 - 2 . x . 3 = - 5  x2 - 2.x.3 + 32 = - 5 + 32   ( x - 3 )2 = 4  

 x - 3 = 2  hay x1 = 5 ; x2 = 1 . Vậy phương trình  có hai nghiệm là x1 = 5 ; x2 = 1 .  

 - Xem lại  các dạng phương trình  bậc hai ( khuyết b , khuyết c , đầy đủ ) và cách 

giải từng dạng phương trình  đó .  

 - Xem lại các ví dụ và bài tập đã chữa . Chú ý nắm chắc cách biến đổi phương 

trình  bậc hai dạng đầy đủ về dạng bình phương của vế trái để giải phương trình  .  

 - Giải bài tập 17 ( - 40 - SBT ) . Tương tự như bài 12 và 14 ( sgk đã chữa )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 25:     Ngày soạn: 14.2.2014 

                                           Ngày dạy: 9B………..        

Tiết 54:           CÔNG THỨC NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH  BẬC HAI  

A-Mục tiêu:  
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1. Kiến thức:  Học sinh nắm được công thức nghiệm tổng quát của phương trình  bậc hai 

, nhận biết được khi nào thì phương trình  có nghiệm , vô nghiệm . Biết cách  áp dụng 

công thức nghiệm vào giải một số phương trình  bậc hai .  

2. Kỹ năng:  Rèn kỹ năng giải phương trình  bậc hai bằng công thức nghiệm  .  

3. Thái độ: Chú ý, tích cực,hợp tác tham gia xây dựng bài, tác phong học tập nhanh nhẹn 

B-Chuẩn bị:  

- GV: Nội dụng theo yêu cầu bài học, các phương tiện dạy học cần thiết 

 - HS: Đủ SGK, đồ  dùng học tập và nội dung theo yêu cầu của GV 

C-Tiến trình bài giảng:  

Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức cần đạt 

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ :   

Giải phương trình  : 

Học sinh 1 

a) 3x2 - 5 = 0  

Học sinh 2   

b) b ) 2x2 - 6x + 4= 0  

Hoạt động 2:      

- Áp dụng cách biến đổi của ví dụ 3 ( sgk - 

42 ) ta có cách biến đổi như thế nào ? Nêu 

cách biến đổi phương trình  trên về dạng vế 

trái là dạng bình phương ?  

- Sau khi biến đổi ta được phương trình  nào 

?  

- Nêu điều kiện để phương trình  có nghiệm ?  

- GV cho HS làm ? 1 ( sgk ) vào phiếu học 

tập cá nhân sau đó gọi HS làm ? 1 ( sgk ) .  

- Nhận xét bài làm của một số HS .  

- 1 HS đại diện lên bảng điền kết quả .  

- GV công bố đáp án để HS đối chiếu và sửa 

chữa nếu sai sót .  

- Nếu  < 0 thì phương trình  (2) có đặc điểm 

 

Học sinh  giải phương trình  

a)x=
5

3
  

b)x=1 hoặc x=2 

1 : Công thức nghiệm 

Cho phương trình  bậc hai :  

        ax2 + bx  + c = 0 ( a  0 )  ( 1)  

- Biến đổi ( sgk )  

(1)  
2 2

2

4

2 4

b b ac
x

a a

 
  

 
 ( 2)  

Kí hiệu :  = b2 - 4ac ( đọc là “đenta”  )  

? 1 ( sgk )  

a) Nếu  > 0 thì từ phương trình  (2) suy 

ra :  

2 2

b
x

a a


    Do đó , phương trình  (1) có 

hai nghiệm : 1 2  ; x
2 2

b b
x

a a

     
   

b) Nếu  = 0 thì từ phương trình  (2) suy 

ra :  


